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Xếp loại Ngành tốt nghiệp

1 K19ACQ037 Vũ Tuấn Đạt 13/03/1994 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam K19ACQ 107 7.71 3.14 Khá Ngành Luật
2 K19ACQ009 Nguyễn Đức Minh 02/06/1997 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam K19ACQ 107 7.28 2.91 Khá Ngành Luật
3 K19ACQ052 Bùi Đăng Vinh 18/07/1996 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam K19ACQ 117 7.82 3.21 Giỏi Ngành Luật
4 K19BCQ021 Phạm Thị Dinh 23/09/1996 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam K19BCQ 108 7.54 3.05 Khá Ngành Luật
5 K19BCQ048 Phạm Hữu Thành Hội 01/12/1986 Nam Định Nam Kinh Việt Nam K19BCQ 107 7.6 3.03 Khá Ngành Luật
6 K19CCQ031 Nguyễn Văn Hùng 13/11/1984 Bắc Giang Nam Kinh Việt Nam K19BCQ 108 7.39 3.01 Khá Ngành Luật
7 K19BCQ010 Nguyễn Trí Kiên 15/02/1976 Bắc Ninh Nam Kinh Việt Nam K19BCQ 107 7.49 2.97 Khá Ngành Luật
8 K19BCQ043 Bùi Thị Nga 07/12/1995 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam K19BCQ 107 8.07 3.32 Giỏi Ngành Luật
9 K19BCQ036 Đoàn Việt Bảo 15/11/1996 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam K19CCQ 107 7.03 2.67 Khá Ngành Luật

10 K19CCQ058 Nguyễn Hoàng Giang 29/09/1978 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam K19CCQ 107 7.15 2.81 Khá Ngành Luật
11 K19CCQ014 Nguyễn Văn Hải 10/05/1994 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam K19CCQ 107 7.38 2.94 Khá Ngành Luật
12 K19CCQ035 Đào Thị Hường 25/09/1994 Lào Cai Nữ Kinh Việt Nam K19CCQ 107 7.68 3.15 Khá Ngành Luật
13 K19CCQ053 Trần Đình Khu 16/05/1986 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam K19CCQ 107 7.26 2.88 Khá Ngành Luật
14 K19CCQ050 Nguyễn Ngọc Linh 27/12/1996 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam K19CCQ 108 6.85 2.58 Khá Ngành Luật
15 K19DCQ051 Phạm Ngọc Hưng 29/09/1997 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam K19DCQ 109 7.56 3.03 Khá Ngành Luật kinh tế
16 K19ECQ083 Ngô Thanh Kim Huệ 25/09/1996 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam K19ECQ 109 7.87 3.24 Giỏi Ngành Luật
17 K19GCQ023 Nguyễn Tất Bách 02/06/1988 Hòa Bình Nam Kinh Việt Nam K19GCQ 108 7.8 3.19 Khá Ngành Luật
18 K19GCQ015 Hoàng Thị Thu Hiền 28/02/1985 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam K19GCQ 108 7.56 3.04 Khá Ngành Luật
19 K19GCQ099 Hoàng Nhật Sơn 17/06/1995 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam K19GCQ 108 7.61 3.06 Khá Ngành Luật
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Danh sách gồm 19 sinh viên, trong đó: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỢT 5 - 11/10/2023

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHẠM THỊ BÍCH LIÊN PHẠM HOÀI ĐIỆP NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG

Họ tên
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